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LT Những NLCBCN Mác - Lê nin 2 1ĐC302 2 Chung H33 1+2 45 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 TD3 TD3

LT Ngoại ngữ 2 1ĐC202 2 Chung H34 3+4 45 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 TD3 TD3

LT Tin học đại cương 1ĐC103 2 Chung 1+2 30 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 TD3 TD3

LT Quản lý hành chính nhà nước 1QL201 2 Chung H33 3+4 30 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 TD3 TD3

LT Vệ sinh TDTT 1YS201 2 G H33 7+8 30 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 TD3 TD3

TH LL&PPGD Đá cầu 1BĐ008GQ 2 G 5+6 30 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 TD3 TD3

LT Sinh hóa TDTT               1YS401GHQ 2 G,H,Q H34 9+10 30 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 TD3 TD3

TH LL&PPGD Âm nhạc vũ đạo 1TD009GYQ 2 Y 3+4 30 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 TD3

LT Thống kê toán học 1ĐC101 4 Chung H33 5+6 30 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 TD3 TD3

LT PP nghiên cứu khoa học 1ĐC106 4 Chung H33 5+6 45 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 TD4 TD4

LT Tâm lý học TDTT 1TL102G 4 G H33 9+10 30 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 TD3 TD3

LT Sinh lý TDTT 2 1YS302 4 Chung H34 7+8 30 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 TD3 TD3

TH LL&PPHL Bơi lội 2 1BL008H 4 H H34 7+8 30 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 TD3 TD3

TH LL&PPGD Cầu lông 1CL007GYQ 4 G 1+2 45 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 TD3 TD3

TH LL&PPGDTT CN 5 (ĐK52) 1DK005H 5 H S 60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2

TH LL&PPGD Bơi lội 2 1BL008GYQ 4 G,Y,Q 5+6 30 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 TD4 TD4

TH LL&PPHLTT CN 6 (QV) 1BB006H 8 H H34 5+6 60 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 TD3 TD3

Ghi chú
D3: Đợt 3

D4: Đợt 4

D5: Đợt 5

TD: Đợt thi

Ô mầu đậm, chữ trắng: Thi lần 1 1

Ô mầu trắng, chữ đậm: Thi lần 2 TS. Trần Trung

BAN GIÁM HIỆU

Tháng 8THÁNG 7

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH THỜI KHÓA BIỂU KỲ HỌC PHỤ HÈ 2020 CÁC MÔN KỲ 2,4,6,8
PHÒNG ĐÀO TẠO, QLKH&HTQT

LT/TH Môn học Mã môn Ngành HỘI TRƯỜNG CA HỌC
Giờ 
học

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 6 năm 2020
P.ĐÀO TẠO, QLKH&HTQT
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